
 

STT Nội dung Đơnvịtính Họcphí/1SV/năm  
năm học2021-2022 

Dự kiến Học phí/1 
SVcủa cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà    
1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 55.00 165.00 

2 Thạc sĩ    

2.1 Khối ngành kinh tế và xã hội Triệu đồng/năm 22.22 44.44 

2.2 Khối ngành kỹ thuật Triệu đồng/năm 26.10 52.20 

3 Đại học    

3.1 Khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản 
lý thể thao, Luật, Khách sạn, Du lịch Triệu đồng/năm 20.50 82.00 

3.2 Khối ngành Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, 
Công nghệ; Nghệ thuật Triệu đồng/năm 24.00 96.00 

3.3 Dược Triệu đồng/năm 46.00 230.00 

3.4 Golf Triệu đồng/năm 53.99 215.97 
II Học phí chính quy chương trình khác    
1 Chương trình Chất lượng cao    

1.1 Khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản 
lý thể thao, Luật, Khách sạn, Du lịch Triệu đồng/năm 47.85 191.41 

1.2 Khối ngành Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, 
Công nghệ; Nghệ thuật Triệu đồng/năm 43.79 175.16 

2 Chương trình đại học bằng tiếng Anh    

2.1 Khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản 
lý thể thao, Luật, Khách sạn, Du lịch Triệu đồng/năm 66.73 266.92 

2.2 Khối ngành Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, 
Công nghệ; Nghệ thuật Triệu đồng/năm 67.20 268.82 

III Tổng thu năm Triệu đồng   
1 Từ ngân sách Triệu đồng 1.273 Năm2021 
2 Từ học phí Triệu đồng 856,656.70 Năm2020 
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ 
Triệu đồng 59,139.92 Năm2020 

4 Từ nguồn hợp pháp khác Triệu đồng 2,949.56 Năm2020 
 CỘNG    
 


